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Số: 379/2020/QĐST-DS 

        V/v yêu cầu tuyên bố  
        một người là đã chết 

   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT  
YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Với thành phần Hội đồng phiên họp gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Thanh Vân 

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp: Ông Lê Đình Quyện –Thư ký Tòa 

án, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

họp: Bà Nguyễn Thị Yến Oanh – Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh mở phiên họp để giải quyết việc dân sự sơ thẩm thụ lý số: 539/TLST-DS ngày 
23/8/2019, về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết”. 

Theo Quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự số: 660/2020/QĐ-
MPH ngày 19/2/2020, giữa: 

Người yêu cầu: Ông Tạ Duy L, sinh năm 1974 
Địa chỉ: 295/5/10 đường A, phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh 

(xin vắng mặt). 
Người bị yêu cầu: Bà Tạ Thị Kim O, sinh năm 1952 
địa chỉ cuối cùng: 295/5/10 đường A, phường B, Quận C, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
1. Bà Tạ Thị H, sinh năm 1943 
Địa chỉ: Ấp P, xã X, Thị xã L, tỉnh Đồng Nai 
2. Bà Tạ Thị V, sinh năm 1956 
Địa chỉ: 135/3 Bùi Quang L, Phường A, quận D, Thành phố Hồ Chí Minh 
 
3. Ông Tạ Mạnh H, sinh năm 1958 (chết năm 1987 độc thân) 
Địa chỉ: 384/105/28 T, phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. 
4. Bà Tạ Thị Ngọc Th, sinh năm 1955 
Cư trú: 1278 N- HLL Viewdr. MILPITASCA 95035 – 3324, USA 
5. Bà H, sinh năm 1971 
Cư trú: 782615th Stwestmin STERca 92683, USA 
6. Bà Tạ Thị Ph, sinh năm 1980 
Cư trú: 5311NW 29THCt, Margate Fl.33063, USA 
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7. Ông Tạ Duy L, sinh năm 1977 
Địa chỉ: 295/5/10 Đường A, phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh 

(xin vắng mặt). 
8. Bà Đoàn Thị Lụa, sinh năm 1950 
Cư trú: 5311NW 29THCT. Mabga TEF1.33063 
Người đại diện theo ủy quyền cho bà Hải, Bà V, Bà Th, bà Hồng, Bà  Ph, 

bà Lụa là ông Tạ Duy L (xin vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ VIỆC: 

Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 09/7/2019 ông Tạ Duy L trình 
bày: 

Cha ông là ông Tạ Duy Thái, sinh năm 1919 (chết 1971) và mẹ ông là bà 
Dương Thị Thêu, sinh năm 1916 (chết năm 1971), ông Thái, bà Thêu có 06 người 
con: Tạ Thị Hải; Tạ Thị Vân; Tạ Thị Kim O, Tạ Mạnh Hùng (chết 1987); Tạ Thị 
Ngọc Thiết; Tạ  Duy Nam (chết năm 1944). Ông Tạ Duy Thái và bà Dương Thị 
Thêu, khi chết có để lại di sản cho các đồng thừa kế là nhà căn nhà số 295/5/10 
đường A, phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2003, ông Tạ 
Duy Nam là con ruột của ông Thái và bà Thêu đứng ra làm thủ tục khai nhận di sản 
thừa kế và được Ủy ban nhân dân Quận 10 cấp giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà 
ở và quyền sử dụng đất ở vào ngày 29/12/2003. Đến năm 2007 ông Nam chết; ông 
Nam có vợ là bà Đoàn Thị Lụa, sinh năm 1950 và 04 người con chung: Tạ Thị 
Hồng; Tạ Duy L; Tạ Thị Phượng; Tạ Duy Lân, trong 06 người con chung của ông 
Tạ Duy Thái và bà Dương Thị Thêu có bà Tạ Thị Kim O, sinh năm 1952, từ nhỏ 
sống với cha mẹ. Do bị thất lạc Giấy khai sinh bản chính nên vào ngày 27/3/1957 
ông Tạ Duy Thái cha Bà O đã đến Bộ Tư pháp Huế xin lập lại chứng chỉ thế vì 
khai sinh cho bà Tạ Thị Kim O, xác nhận Bà O được sinh ra tại Làng Hoàng Đạo, 
quận Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; Bà O sinh sống cùng với gia đình và cư ngụ tại địa 
chỉ 384/105/28 đường Lý Thái T, Phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh (số 
mới 295/5/10 đường A, phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau giải 
phóng năm 1982 Bà O đã bỏ nhà đi không có tin tức; không liên lạc cho gia đình 
và người thân; mặc dù gia đình có liên lạc tìm kiếm nhưng Bà O vẫn không có tung 
tích; (lúc bỏ nhà đi Bà O còn sống độc thân chưa có chồng con). 

Khi ông Thái và bà Thêu chết, các đồng thừa kế của ông Thái và bà Thêu đã 
ủy quyền để cho một mình ông Tạ Duy Nam – là người đại diện cho các đồng thừa 
kế đứng tên trên giấy chủ quyền nhà số 295/5/10 đường A, phường B, Quận C, 
Thành phố Hồ Chí Minh (số cũ 384/105/28 đường Lý Thái T, Phường B, Quận C, 
Thành phố Hồ Chí Minh; do ông Tạ Duy Nam đã chết năm 2007 là anh ruột của bà 
Tạ Thị Kim O. Để có cơ sở cho những người hàng thừa kế của ông Thái và bà 
Thêu đi làm thủ tục kê khai chuyển dịch di sản thừa kế và làm thủ tục hành chính 
khác có liên quan đến quyền thừa kế của Bà O. Do đó những người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan ủy quyền cho ông L làm đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã 
chết cho bà Tạ Thị Kim O – sinh năm 1952 có nơi cư trú cuối cùng là 295/5/10 
đường A, phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh (số cũ 384/105/28 đường 
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Lý Thái T, Phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh, bỏ nhà biệt tăm tin tức từ 
năm 1982 đến nay. 

Ông Tạ Duy L đã đăng báo Công lý để tìm kiếm tung tích của bà Tạ Thị 
Kim O trên các số báo: số 270 (thứ sáu) ngày 27/9/2019; số báo 271 (thứ bảy) ngày 
28/9/2019; số báo 272 (chủ nhật) ngày 29/9/2019 nhưng vẫn không nhận được 
thông tin gì về bà Tạ Thị Kim O. 

Tại phiên họp, đại diện viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
nhận xét việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng và người tham gia 
tố tụng theo đúng quy định tại Điều 70, Điều 71, Điều 234, Điều 362, Điều 367 
của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Về nội dung: Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông Tạ Duy L tuyên 
bố bà Tạ Thị Kim O, sinh năm 1952 là đã chết. Thời hạn chết là ngày 
02/01/1988. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1]. Về thủ tục tố tụng: 

Về thẩm quyền giải quyết: Ông Tạ Duy L yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Tạ Thị 
Kim O là đã chết. Việc giải quyết yêu cầu của  ông Tạ Duy L có liên quan đến 
quyền, lợi ích của Bà Tạ Thị Ngọc Th, Bà H, Bà Tạ Thị Ph, bà Đoàn Thị Lụa hiện 
đang cư trú tại Hoa Kỳ. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 
2015, việc yêu cầu của ông Tạ Duy L thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tòa án đã tống đạt hợp lệ Quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự và 
giấy triệu tập tham gia phiên họp vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 18/3/2020 cho nguyên 
đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, các đương sự nêu trên 
đều có đơn đề nghị vắng mặt. Căn cứ Điều 367 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Tòa 
án tiến hành phiên họp vắng mặt các đương sự nêu trên.  

[2]. Về nội dung: Xét yêu cầu của ông Tạ Duy L căn cứ vào chứng chỉ thế 
vì khai sinh số 2810/TV/57 ngày 18/3/1957 của Sở Tư pháp Huế do ông Tạ Duy 
Thái xin trích lục khai sinh chứng minh quan hệ huyết thống là con của ông Tạ 
Duy Thái và bà Dương Thị Thêu cùng lời khai thống nhất của các đương sự có cơ 
sở xác định bà Tạ Thị Kim O là con của ông Tạ Duy Thái (chết năm 1971 và bà 
Dương Thị Thêu (chết năm 1971). Do đó, ông L có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án 
tuyên bố bà Tạ Thị Kim O là đã chết. 

Theo lời khai của ông Tạ Duy L và những người có quyền, lợi ích liên quan là 
con của ông Tạ Duy Thái, bà Dương Thị Thêu, bà Tạ Thị Kim O trước đây cư trú 
tại địa chỉ: 295/5/10 đường A, phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh (số cũ 
384/105/28 đường Lý Thái T, Phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh) đã 
biệt tích khỏi nơi cư trú từ năm 1982 cho đến nay. Mặc dù gia đình đã tìm kiếm 
nhưng không xác định được tin tức xác thực của bà Tạ Thị Kim O là còn sống. 
Ngày 23/9/2019, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 
5078/2019/QĐ - TBTK về việc thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư 
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trú. Việc tìm kiếm thông tin về bà Tạ Thị Kim O trên báo hàng ngày của Trung 
ương trong ba số liên tiếp và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình 
của Trung ương ba ngày liên tiếp theo đúng qui định tại Điều 385, Khoản 2 Điều 
392 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Tuy nhiên cho đến nay vẫn không có tin 
tức gì của bà Tạ Thị Kim O. Sau đó ông L đã đăng báo Thanh Niên để tìm kiếm 
tung tích của Bà O trên các số báo: số 270 (thứ sáu) ngày 27/9/2019; số báo 271 
(thứ bảy) ngày 28/9/2019; số báo 272 (chủ nhật) ngày 29/9/2019 nhưng vẫn không 
nhận được thông tin gì về bà Tạ Thị Kim O nhưng vẫn không nhận được thông tin 
gì về Bà O. 

Theo xác nhận của Công an phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh tại 
Giấy xác nhận ngày 01/7/2019 Bà Tạ Thị Kim O, sinh năm 1952 từ nhỏ thực tế 
sinh sống cùng gia đình tại địa chỉ 295/5/10 đường 3/2 p10 – Q10 (số cũ: 
384/105/28 Lý Thái Tổ P10 – Q10) từ năm 1982 đến nay Bà O đã đi khỏi địa 
phương không rõ đi đâu. 

Từ những cơ sở trên, có căn cứ xác định bà Tạ Thị Kim O đã biệt tích 05 
năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm 
theo quy định của pháp luật nhưng vẫn không có tin tức xác thực là còn sống 
hay đã chết. Theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 71 Bộ luật Dân sự năm 
2015 thì người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố 
một người là đã chết trong trường hợp người đó biệt tích 05 năm liền trở lên và 
không có tin tức xác thực là còn sống. Từ khi bà Tạ Thị Kim O bỏ đi đến nay đã 
38 năm nên việc ông Tạ Duy L yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Tạ Thị Kim O là đã 
chết là có cơ sở chấp nhận như đề nghị của Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

[3].Theo quy định tại Khoản d, Điều 71 Bộ luật Dân sự năm 2015 do 
không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng của Bà O nên thời hạn 05 
năm được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng (năm 
1983), như vậy ngày chết của bà Tạ Thị  Kim Oanh được xác định là ngày 
02/01/1988. 

 [4].Về lệ phí dân sự sơ thẩm: Ông Tạ Duy L phải chịu lệ phí 300.000 đồng 
(Ba trăm ngàn đồng) được cấn trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí ông L đã nộp theo 
biên lai thu tiền số AA/2019/0024238 ngày 22/8/2019 của Cục thi hành án dân 
sự Thành phố Hồ Chí Minh. 

Vì các lẽ trên, 

  QUYẾT ĐỊNH: 

          Căn cứ Khoản 4 Điều 27; điểm b Khoản 1 Điều 37; điểm b Khoản 2 Điều 

39; Điều 68; Điều 372; Khoản 2 Điều 388; Điều 391; 393 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015; Khoản 1 Điều 68; Điều 71 và Điều 72 của Bộ luật dân sự năm 

2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 về án phí và lệ phí Tòa án. 

          Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông Tạ Duy L. 
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1.Tuyên bố bà Tạ Thị Kim O (sinh ngày 10/3/1952), nơi cư trú cuối cùng: số 
295/5/10 đường A, phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh (số cũ 384/105/28 
đường Lý Thái T, Phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh là đã chết. Ngày 
chết của bà Tạ Thị Kim O là ngày 02/01/1988. 

2.Các quan hệ về nhân thân, tài sản liên quan đến bà Tạ Thị Kim O được 
giải quyết như đối với một người đã chết. 

3.Về lệ phí dân sự sơ thẩm: Ông Tạ Duy L phải chịu lệ phí dân sự sơ 
thẩm là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) được cấn trừ vào số tiền mà ông L 
đã tạm ứng theo biên lai số AA/2019/0024238 ngày 22/8/2019 của Cục thi hành 
án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, ông L đã nộp đủ tiền lệ phí. 

4.Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ 
ngày được tống đạt hợp lệ quyết định, Viện kiểm sát có quyền kháng nghị theo 
quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  
 
Nơi nhận: 
- TAND Tối Cao; 
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND TP.HCM; 
- Cục THADS TP.HCM; 
- Các đương sự; 
- UBND phường 10, Quận 10; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Nguyễn Thanh Vân 


